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Using L1
Sử dụng tiếng mẹ đẻ

I'd like you to speak in English.
Cô/Thầy muốn các em nói bằng tiếng Anh.

You can discuss this in your own language. 
Các em có thể thảo luận câu này bằng tiếng mẹ đẻ.

You can discuss this in Vietnamese.
Các em có thể thảo luận bằng tiếng Việt.

What do we have to do next?
Tiếp theo các em cần làm gì?

What don’t you understand?
Tại sao em chưa hiểu?

Tell me what happened in English.
Nói cho thầy/cô biết điều gì đã xảy ra bằng tiếng Anh.

Tell me in Vietnamese.
Hãy nói bằng tiếng Việt.

How do you say that in English? 
Từ đó em nói tiếng Anh thế nào?
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